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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



	Số: 08/2007/QĐ-BKHCN
	Hà nội ngày  06   tháng 4  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC”
BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước”, phục vụ triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 2. Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập mới được thành lập, tạm thời áp dụng theo các tiêu chí tại mục I và mục II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. Sau 3 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng đầy đủ các tiêu chí để phân loại đối với các tổ chức khoa học và công nghệ này.

Điều 3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này để xác định và lập danh sách các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc là tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ này theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận :
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, TCT nhà nước;
- UBND  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPTW và các Ban của Đảng, Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- VP Chính phủ (BTCN, các PCN, các Vụ),
- Công báo;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);
- Lưu VT, TCCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 
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QUY ĐỊNH


VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN ngày  06 tháng  4 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí tại các mục I, II, III và IV dưới đây:


I. VỀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Tại quyết định thành lập hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN công lập do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, tổ chức KH&CN có một trong những chức năng sau :


Nghiên cứu cơ bản (trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật);


Nghiên cứu chiến lược, chính sách;


Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước;


Nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước.


II. VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Tổ chức KH&CN công lập đã đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó đã đăng ký một trong các chức năng tại mục I nêu trên.


Trường hợp tổ chức KH&CN công lập có chức năng tại mục I nêu trên được qui định trong Quyết định thành lập hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động nhưng chưa đăng ký hoạt động KH&CN thì được đăng ký bổ sung.


III. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Tổ chức KH&CN công lập trong 3 năm liền kề với năm xem xét phải có ít nhất 30% trong tổng số cán bộ nghiên cứu thuộc biên chế (mã ngạch nghiên cứu viên và kỹ sư) có kết quả nghiên cứu thuộc một trong những lĩnh vực sau : 


Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước hoặc cấp bộ (tỉnh) được nghiệm thu đạt yêu cầu, hoặc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích của Nhà nước được triển khai thành công; 


Công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành có uy tớn, trong kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo khoa học quốc tế; 


Đề án nghiên cứu chiến lược, chính sách cấp nhà nước hoặc cấp bộ (tỉnh) được phê duyệt, hoặc văn bản quy phạm pháp luật về phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực đã được ban hành;


Đề án xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.


IV. VỀ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


1. Nguồn tài chính : Trong báo cáo tài chính 3 năm liền kề của tổ chức KH&CN công lập được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước (bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp về nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, kinh phí từ nguồn hợp tác quốc tế được quy định là ngân sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước của các hợp đồng) chiếm tỷ lệ trên 70% tổng nguồn thu hàng năm của tổ chức KH&CN.


2. Số lượng cán bộ nghiên cứu đang làm việc (mã ngạch viên chức Nghiên cứu viên và Kỹ sư) có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ ít nhất 70% so với tổng số cán bộ viên chức hiện có (biên chế, hợp đồng không có thời hạn và hợp đồng có thời hạn từ 1 năm trở lên). 


3. Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất (thư viện và các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu) đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực chuyên môn. 

		

		KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến
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